
Ngày tháng Thu Chi Tồn

3 505 325 892

01/06/2021 Chi chợ 3 500 000              3 501 825 892

02/06/2021 Chi chợ 625 000                 3 501 200 892

Chị KLHuong CMTX T5,6 400 000             3 501 600 892

 Chị Tám (Q10 ) ủng hộ KTX 30 000               3 501 630 892

03/06/2021 Chi chợ 860 000                 3 500 770 892

MTQ ẩn danh (Q10) ủng hộ KTX 500 000             3 501 270 892

Anh Cổ Minh Khang ủng hộ KTX 500 000             3 501 770 892

04/06/2021 Chi chợ 3 501 770 892

Anh(chị) Nguyễn Thiện Thanh (Khánh Hòa) 

ủng hộ KTX
500 000             3 502 270 892

05/06/2021 Chi chợ 1 656 000              3 500 614 892

Chị Thuận (Chợ Bàn Cờ) ủng hộ KTX 500 000             3 501 114 892

Anh Hiếu (Đức) ủng hộ KTX 500 000             3 501 614 892

Chị Kiều (Q10) ủng hộ KTX 200 000             3 501 814 892

Chị Diep Ngoc Hanh ủng hộ KTX 300 000             3 502 114 892

 Chị Le Thi Ngoc My ủng hộ KTX 1 000 000          3 503 114 892

 Anh(chị) Ong Tu Van ủng hộ KTX 2 000 000          3 505 114 892

07/06/2021 Anh(chị) LONGANNT ủng hộ KTX 500 000             3 505 614 892

08/06/2021 Chi chợ 819 000                 3 504 795 892

Chị Tám (Q10 ) ủng hộ KTX 50 000               3 504 845 892

Anh(chị) Phuong ủng hộ KTX 500 000             3 505 345 892

09/06/2021 Anh(chị) Tang Ngoc Thu ủng hộ KTX 2 000 000          3 507 345 892

10/06/2021 Chi chợ 400 000                 3 506 945 892

 Chị Pham Thi Thu Thao ủng hộ KTX 500 000             3 507 445 892

Chị Pham Thi Tam ủng hộ KTX 1 000 000          3 508 445 892

Anh Đỗ Hữu Minh CMTX T6 500 000             3 508 945 892

11/06/2021 Chi chợ 892 000                 3 508 053 892

12/06/2021 Chi chợ 500 000                 3 507 553 892

15/06/2021 Chi chợ 1 374 000              3 506 179 892

 Chú Lộc ủng hộ KTX 1 000 000          3 507 179 892

16/06/2021 Cô Ba (Q5) ủng hộ KTX 500 000             3 507 679 892

17/06/2021 Chi chợ 1 580 000              3 506 099 892

Anh Nguỵ Như Nam ủng hộ KTX 500 000             3 506 599 892

Chị Tran Thi Thanh Phuc ủng hộ KTX 2 000 000          3 508 599 892

MTQ có số GD 667033.170621.115457 ủng hộ 

KTX 
2 500 000          3 511 099 892

18/06/2021 Chi chợ 375 000                 3 510 724 892

19/06/2021 Chi chợ 634 000                 3 510 090 892

20/06/2021 Anh (chị) Yen Ninh ủng hộ KTX 200 000             3 510 290 892

22/06/2021 Chi chợ 1 555 000              3 508 735 892

23/06/2021 Chi chợ 375 000                 3 508 360 892

24/06/2021 Chi chợ 1 011 000              3 507 349 892

 Anh(Chị) Ong Tu Van ủng hộ KTX 3 000 000          3 510 349 892

Anh(chị) Xuan Anh ủng hộ KTX 500 000             3 510 849 892

Chị Đỗ Kim Oanh (Tân Bình) ủng hộ KTX 300 000             3 511 149 892

Lá Hotel (Q10) ủng hộ KTX 400 000             3 511 549 892

Chị Giang (TNV QCSG) ủng hộ KTX 500 000             3 512 049 892

Anh Cổ Minh Khang (Q6) ủng hộ KTX 500 000             3 512 549 892

25/06/2021  Chị Doit CMTX T7 1 000 000          3 513 549 892

 Lãi T6 ATM 4 455                 3 513 554 347

26/06/2021 Chi chợ 1 481 969              3 512 072 378

GĐ Bà Trần thị Ngân (Q3) ủng hộ KTX 1 000 000          3 513 072 378

28/06/2021 Chị Tran Thi Thanh Phuc ủng hộ KTX 2 000 000          3 515 072 378

29/06/2021 Chi chợ 1 710 000              3 513 362 378

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ SÀI GÒN 

THÁNG 6/2021

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

Tồn tháng 05/2021 mang sang



Anh Cổ Minh Khang (Q6) ủng hộ KTX 500 000             3 513 862 378

30/06/2021 Chi chợ 10 375 000            3 503 487 378

MTQ có số GD 982533.300621.170519 ủng hộ 

KTX
200 000             3 503 687 378

Chị Chau Vo Thi Nang Chi CMTX T1---> 

T8/2021 
4 000 000          3 507 687 378

 Anh Nhannguyenak  CMTX T7 5 400 000          3 513 087 378

37 484 455     29 722 969          3 513 087 378

Thu Chi Tồn

3 505 325 892

4 455               

11 300 000      

26 180 000      

-                                 

-                                 

-                                 

29 722 969        

37 484 455    29 722 969     3 513 087 378

ĐVT : VNĐ

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

01/6/21 Bánh mì thịt Tuấn Mập ổ 300 3 500 000

3 500 000

02/6/21 Chả cá basa hấp kg 25 25 000 625 000

625 000

03/6/21 Bao giấy đựng bánh mì cái 1000 160 160 000

Bánh mì  không ổ 350 2 000 700 000

860 000

05/6/21 Dưa leo kg 10 11 000 110 000

Ngò rí kg 1.4 35 000

Chả lụa kg 10 80 000 800 000

Bánh mì  không ổ 350 2 000 700 000

Phí DV NHĐT VCB T5 tháng 1 11 000 11 000

1 656 000

08/6/21 Dưa leo kg 18 4 000 72 000

Cà rốt kg 17 7 000 119 000

Củ cải trắng kg 18 6 000 108 000

Bánh mì  không ổ 200 2 000 400 000

Giấm lít 2 20 000 40 000

Hành tây kg 1 20 000 20 000

Cà chua kg 2 30 000 60 000

819 000

10/6/21 Bánh mì  không ổ 200 2 000 400 000

400 000

11/6/21 Phí Điện thoại bàn T5 tháng 1 42 000 42 000

Phí Internet quán cơm T5 tháng 1 350 000 350 000

Chả cá basa hấp kg 20 25 000 500 000

892 000

12/6/21 Bánh mì  không ổ 250 2 000 500 000

500 000

15/6/21 Bánh mì  không ổ 250 2 000 500 000

Củ cải trắng kg 30 9 000 270 000

Cà rốt kg 10 8 000 80 000

Giấm lít 3 8 000 24 000

Chi lương kỳ 1 T6 Chị Nghĩa B Thời Gian 500 000

1 374 000
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Tiền bán phiếu bánh mì (0 phiếu)

Tiền thu tô (0 tô)

Tổng chi phí

* Tồn quỹ tháng 06/2021

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

THÁNG 6/2021

Chi tiết

* Tồn đầu kì

Tiền lãi

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu cơm (0 phiếu)

Tổng 



17/6/21 Chả lụa kg 12 90 000 1 080 000

Bánh mì  không ổ 250 2 000 500 000

1 580 000

18/6/21 Chả cá basa hấp kg 15 25 000 375 000

375 000

19/6/21 Bánh mì  không ổ 250 2 000 500 000

Nước lau sàn kg 10 13 400 134 000

634 000

22/6/21 Ngò rí kg 2 7 500 15 000

Bánh mì  không ổ 250 2 000 500 000

Bì heo kg 10 50 000 500 000

Bao giấy đựng bánh mì cái 2000 160 320 000

Phí VS T6 tháng 1 220 000 220 000

1 555 000

23/6/21 Chả cá basa hấp kg 15 25 000 375 000

375 000

24/6/21 Bánh mì  không ổ 250 2 000 500 000

Gan heo kg 20 10 000 200 000

Bơ hủ 2 15 000 30 000

Sữa tươi 200ml bịch 7 7 000 49 000

Dưa leo kg 4 20 000 80 000

Bao nylon 30 kg 2 38 000 76 000

Túi bóng 500gr kg 2 38 000 76 000

1 011 000

26/6/21 Bánh mì  không ổ 300 2 000 600 000

Cà rốt kg 10 10 000 100 000

Củ cải trắng kg 30 6 000 180 000

Dưa leo kg 20 5 000 100 000

Giấm lít 5 6 000 30 000

Bao tay nylon kg 2 48 000 96 000

Tiền điện T6 tháng 1 375 969 375 969

1 481 969

29/6/21 Bánh mì  không ổ 300 2 000 600 000

Chả lụa kg 12 80 000 960 000

Bao đựng gạo cái 200 750 150 000

1 710 000

30/6/21 Chả cá basa hấp kg 15 25 000 375 000

Chi lương kỳ 2 T6 Chị Nghĩa B Thời Gian 1 000 000

Chi lương tháng 6 Lê Tuấn Tú Thời Gian 9 000 000

10 375 000

29 722 969
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